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TÓM TẮT
Để đánh giá hiệu quả kinh tế và kỹ thuật của nghề nuôi cá Măng sữa, chúng tôi đã bố trí 2 thí nghiệm 

nuôi cá với độ mặn và thức ăn khác nhau trong điều kiện sản xuất. Ở 3 độ mặn 15, 25 và 35 ppt, kết quả cho 
thấy độ mặn 25 ppt là phù hợp nhất, được lựa chọn làm điều kiện cho thí nghiệm thức ăn tiếp theo. Ở mật độ 
thả 1 con/m2, sau 120 này nuôi, kết quả cho thấy cá có tỉ lệ sống cao, từ 79,33 – 91,96%, tăng trưởng cao nhất 
đạt 543 g khi cho ăn thức ăn công nghiệp 42% protein với tỉ lệ 4% trọng lượng. Tỉ lệ doanh thu/chi phí đạt 
2,65, không cao hơn nhiều so với tỉ lệ 2,64 của thức ăn kết hợp. Điều này cho thấy, hình thức nuôi sử dụng thức 
ăn kết hợp giữa thức ăn tự nhiên 60 ngày đầu, bổ sung thức ăn chế biến 60 ngày sau đạt hiệu quả kinh tế cao 
nhất. Việc duy trì ao nuôi cá Măng sữa khá đơn giản, không đòi hỏi am hiểu kỹ thuật, chi phí năng lượng rất 
thấp. Đặc điểm này cho thấy nghề nuôi đạt hiệu quả về mặt kỹ thuật, nên phát huy vì có thể gia tăng thu nhập 
trong giới hạn nguồn lực hộ gia đình.

Từ khóa: Cá Măng sữa, chi phí, hiệu quả, kỹ thuật nuôi, thu nhập 

ABSTRACT
To evaluate the technical and economic effi ciency of the Milkfi sh farming, two experiments were 

arranged with different salinity and feed in production conditions. At three levels of salinity of 15, 25 and 35 
ppt, the results showed that 25 ppt salinity was the most suitable and selected as a condition for the next feed 
experiment. At the stocking density was 1 fi sh/m2, after 120 days of rearing, the results showed that the Milkfi sh 
had a high survival rate, from 79.33 - 91.96%. The highest growth reached 543 g when feeding industrial feed 
42 % protein at 4% by weight. The ratio of revenue / expense was 2.65, not much higher than the 2.64 ratio of 
combined feed. This showed that, the form of rearing using a combination of natural food for the fi rst 60 days, 
supplementing processed food 60 days later had the highest economic effi ciency. The maintenance of Milkfi sh 
pond was quite simple and did not require technical knowledge, very low energy costs. This feature showed that 
the Milkfi sh farming was technically effective, it should be promoted because it could increase income within 
the limited resources of household.

Keywords: Milkfi sh, cost, effi ciency, rearing techniques, income

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Phân vùng thứ nhất của vùng biển Đông 

nam Việt Nam bắt đầu từ Bình Định đến Bà 
Rịa – Vũng Tàu, là khu vực chịu nhiều tác 
động bất lợi từ hiểm họa thiên nhiên. Sinh kế 
nghề nuôi thủy sản ven biển kém bền vững do 
hoạt động đầu tư nuôi theo phong trào, thiếu 
định hướng [1]. Tập trung vào đối tượng nuôi 

có giá trị cao, vốn đầu tư lớn, nên khi gặp rủi 
ro người nuôi khó có cơ hội, nguồn vốn tái đầu 
tư. Ngoài ra, hoạt động nuôi đối tượng giống 
nhau, với mật độ lớn trên cùng một vùng nuôi, 
sẽ dẫn đến khả năng bùng phát dịch bệnh trên 
diện rộng khó kiểm soát. Lượng chất thải tập 
trung từ cùng một nghề nuôi, sẽ vượt quá khả 
năng pha loãng tự nhiên của thủy vực, gây ô 
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nhiễm môi trường. Vì vậy phát triển nghề nuôi 
mới, phù hợp với nguồn lực hộ gia đình, chọn 
đối tượng nuôi ít bệnh, dễ chăm sóc là yêu cầu 
cấp thiết của địa phương.  

Cá Măng sữa Chanos chanos là đối tượng 
có khả năng thích ứng cao với yếu tố môi 
trường bất lợi, đặc biệt là biến đổi khí hậu do 
ngưỡng chịu mặn của cá rất tốt [2]. Cá tận dụng 
tốt nguồn thức ăn tự nhiên, hầu như không bị 
bệnh, tỉ lệ tăng trưởng cao hơn nhiều lần so với 
các loài cá ăn thực vật khác. Được đánh giá là 
loài nuôi có khả năng cải thiện thu nhập cho hộ 
nuôi quy mô nhỏ và vừa [3]. Vùng biển Đông 

nam Việt Nam có rất nhiều lợi thế trong phát 
triển nghề nuôi cá Măng sữa, cá hiện chủ yếu 
được nuôi ghép với Tôm và Cua xanh, với mục 
đích cải tạo chất lượng nước và thu hoạch sản 
phẩm phụ. Chưa có nghiên cứu chính thức về 
điều kiện độ mặn và thức ăn phù hợp với cá 
Măng sữa trong thực tế, đặc biệt số liệu đánh 
giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của nghề nuôi cá 
Măng sữa ở Việt Nam còn rất hạn chế.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU
1. Bố trí thí nghiệm 

Bảng 1. Bố trí thí nghiệm nuôi cá Măng sữa

Thí 
nghiệm Điều kiện Nghiệm thức Mật độ thả 

(con/m2) Ao nuôi Thời điểm 
thả giống

TN1 Độ mặn
15 ppt 1 A1.1 (494 m2)

03/06/201825 ppt 1 A1.2 (448 m2)
35 ppt 1 A1.3 (600 m2)

TN2 Thức ăn
Thức ăn kết hợp (KH) 1 A2.1 (494 m2)

03/12/2018Thức ăn chế biến (CB) 1 A2.2 (448 m2)
Thức ăn công nghiệp (CN) 1 A2.3 (600 m2)

Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên, lặp 
lại 2 lần, tại thôn Lạc Sơn 2, xã Phước Diêm, 
huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Thời 
gian nuôi 120 ngày, được bố trí tương đương 
thời gian nuôi ghép cá Măng sữa với Tôm, 
nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế theo kích cỡ 
thu hoạch và giá bán thông thường tại địa 
phương. Con giống cá Măng sữa tự nhiên do 
ngư dân khai thác tại chỗ, vào thời điểm được 
cho là khoảng 3 ngày sau khi trứng nở. Ương 
nuôi đến thời điểm thả giống là 40 - 45 ngày. 
Công tác chuẩn bị ao nuôi được tiến hành 
theo hướng dẫn của [4], áp dụng cho nuôi ao 
cạn nước lợ, có bổ sung điều chỉnh phù hợp 
với tình hình sản xuất thực tế tại địa phương. 
Các ao A1.1, A1.2, A1.3 và A2.1 chuẩn bị 
trước 40 ngày, bón phân để tạo nguồn thức 
ăn tự nhiên. Ao A2.2 và A2.3 chuẩn bị trước 
15 ngày, không bón phân. Dùng nước ngọt từ 
giếng bơm để điều chỉnh độ mặn của nước 
ao, vào ngày mưa nhiều sẽ hút bớt lớp nước 
tầng mặt.

Với TN1, trước thời điểm thả giống cá đã 
được thuần hóa theo 3 độ mặn 35 ppt, 25 ppt và 
15 ppt trong 2 tuần. Để duy trì nguồn thức ăn tự 
nhiên, sử dụng hỗn hợp phân chuồng gồm phân 
gà, phân dê và phân cừu, thu được từ hoạt động 
nuôi gia súc, gia cầm tại chỗ, pha loãng tạt đều 
xuống ao, hoặc bổ sung phân vô cơ (16 – 20 – 
0) liều lượng 20 kg/ha mỗi 30 ngày nuôi. Sau 
khi thu hoạch, sẽ đánh giá và chọn 1 trong 3 độ 
mặn phù hợp nhất để bố trí TN2.

Với TN2, thức ăn chế biến từ cá tạp, phụ 
phế phẩm thủy sản xay nhỏ, trộn với cám gạo 
theo tỉ lệ 1:1, không bổ sung premix khoáng và 
vitamine, hàm lượng protein thô khoảng 30% 
[5]. Thực hiện chế biến thức ăn 1 – 2 ngày/
lần, cho ăn ngay hoặc nấu chín để qua ngày. 
Ở nghiệm thức KH của TN2, 60 ngày đầu tiên 
sử dụng thức ăn tự nhiên, 60 ngày sau cho sử 
dụng thức ăn chế biến. Nghiệm thức CN sử 
dụng thức ăn Master 8000, cho ăn ở góc ao cố 
định. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn CN 
thể hiện như trong Bảng 2 sau:
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Cho cá ăn ngày 2 lần vào thời điểm 8 giờ 
sáng và 4 giờ chiều, tỉ lệ 4% trọng lượng cơ 
thể. Các chỉ tiêu hóa lý được đo trực tiếp tại ao 
nuôi 3 ngày 1 lần. Nhiệt độ đo bằng nhiệt kế 
thủy ngân. Độ mặn đo bằng Khúc xạ kế SLI 10, 
thang đo từ 1 – 100 ppt. Độ pH và oxi hòa tan 
đo bằng máy đo đa chỉ tiêu HI2020 – 02 của 
Hanna. Do ao nuôi cá Măng sữa chỉ xuất hiện 
H2S với hàm lượng thấp vào cuối vụ nuôi, kèm 
theo điều kiện có mưa và gió lớn, làm xáo trộn 
lớp bùn đáy ở ao cạn có mực nước dưới 30 cm 
[6]. Nên nghiên cứu chỉ phân tích hàm lượng 
các hợp chất của Nitrogen để quản lý ao nuôi, vì 
có liên quan trực tiếp đến biến động hàm lượng 
protein giữa các loại thức ăn khác nhau trong 
TN2, và khả năng bùng phát tảo trong TN1 nếu 
lượng phân bón thêm vào không cân đối với 
chu trình dinh dưỡng trong ao. Thu mẫu nước 
ao nuôi định kỳ mỗi 15 ngày, vào thời điểm 10 
giờ sáng, tại 3 vị trí đầu, giữa và cuối ao, độ sâu 
khoảng 20 cm. Mẫu nước trộn chung, trữ trong 
lọ thủy tinh 125 ml, bảo quản trong thùng đá 
lạnh kín ánh sáng và phân tích tại Phòng Thí 
nghiệm Hóa Môi trường, trường Cao đẳng Sư 
phạm Bà Rịa – Vũng Tàu. Phương pháp được 
thực hiện theo hướng dẫn của [7]. 
2. Thu mẫu và tính chỉ tiêu theo dõi

Định kỳ mỗi 15 ngày, cá được thu mẫu bằng 
phương pháp kéo lưới, số lượng 5 con/đơn vị 
thí ngiệm cho 2 lần lặp lại, ghi nhận trọng lượng 
bằng cân điện tử ME-T, tải trọng 5.200 g, khả 
năng hiển thị 0,01 g. Sau 120 ngày, tháo cạn 
nước và thu mẫu toàn bộ để đánh giá các chỉ 
tiêu theo hướng dẫn của [8], gồm tỉ lệ sống và 
tỉ lệ tăng trưởng trọng lượng đặc thù SRGw. Số 
liệu được phân tích bằng phần mềm EXCEL 
và SPSS. sử dụng phép phân tích CHITEST, 

Oneway ANOVA và LSD để kiểm định mức 
ý nghĩa. Kết quả được trình bày ở dạng Bảng, 
Biểu đồ.
3. Đánh giá hiệu quả kinh tế và kỹ thuật nuôi

Hiệu quả kỹ thuật được đánh giá dựa trên 
(1) thông số chất lượng nước, (2) công tác quản 
lý vận hành ao, và (3) năng suất đạt được sau 
vụ nuôi. Hiệu quả kinh tế được đánh giá dựa 
trên phương pháp [9], gồm (1) tổng doanh thu 
= giá bán * tổng sản lượng, (2) tổng chi phí, 
(3) lợi nhuận = tổng doanh thu - tổng chi phí, 
(4) hiệu quả kinh tế = tổng doanh thu/tổng chi 
phí. Các thông số đầu vào được liệt kê theo 
hướng dẫn của [10], giá trị ước lượng theo 
hướng dẫn của Thông tư 189/2014/TT-BTC về 
“Hướng dẫn phương pháp tính giá thành cá Tra 
nguyên liệu”, do Bộ Tài chính ban hành ngày 
18/12/2014, áp theo đơn giá tại thời điểm 2019. 
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN
1. Chất lượng nước ao nuôi cá Măng sữa

TN1 có nhiệt độ dao động từ 27,1ºC - 
33,7ºC, giảm dần do cuối tháng 8 là thời điểm 
bắt đầu mùa mưa ở Ninh Thuận. TN2 có nhiệt 
độ nước từ 27,3 – 27,9ºC ở thời điểm bắt đầu, 
giảm đến mức rất thấp là 21,1 – 21,6ºC vào 
đầu tháng 02, sau đó tăng rất nhanh đến mức 
32,9 – 33,3ºC vào cuối thí nghiệm. Biến động 
nhiệt độ trong TN1 nằm trong giới hạn thích 
nghi cao, trong khi ở TN2 nằm thấp hơn giới 
hạn thích nghi, tăng trưởng và tiêu thụ thức ăn 
tốt nhất của cá Măng sữa. pH dao động từ 7,4 
– 8,6 ở TN1 và từ 7,0 – 8,7 ở TN2, phù hợp 
với cá Măng sữa là 6,9 – 8,9. Mức chênh lệch 
pH giữa các ngày khá cao, diễn ra ở thời điểm 
tuần thứ nhất của TN1, nguyên nhân do lượng 

Bảng 2 . Thành phần dinh dưỡng của thức ăn công nghiệp Master 8000

Sản phẩm Thành phần Hàm lượng (%)

Master 8000

Protein thô tối thiểu 40
Độ ẩm tối đa 11
Xơ thô tối đa 6
Phospho tổng số tối thiểu 1
Chất béo tối thiểu 6
Tro tối đa 14
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tảo hình thành nhiều từ giai đoạn chuẩn bị ao 
trong khi cá mới thả chưa kịp tiêu thụ hết. Khi 
tảo hô hấp và quang hợp mạnh, sẽ làm chênh 
lệch nồng độ CO2 giữa ngày và đêm, gián tiếp 
làm biến động pH qua biến động H2CO3. Nồng 
độ oxi hòa tan (DO) trung bình của TN1 là 
6,17 mg/L, cao hơn so với TN2 là 5,40 mg/L. 
Nguyên nhân do TN1 diễn ra vào thời điểm hè 
thu, TN2 diễn ra vào thời điểm đông xuân, hoạt 
động quang hợp của thực vật thủy sinh bị ảnh 
hưởng do suy giảm cường độ quang kỳ. Trong 

TN1, DO biến động từ 5,9 – 6,6 mg/L, ổn định 
trong suốt thời gian thí nghiệm ở cả 3 nghiệm 
thức, không có sự chênh lệch đáng lo ngại giữa 
ngày và đêm. Điều này cho thấy, biến động độ 
mặn không ảnh hưởng đến DO của nước nuôi 
cá Măng sữa trong điều kiện sử dụng thức ăn tự 
nhiên. Đối với TN2, DO biến động từ 4,6 – 6,1 
mg/L, theo chiều hướng giảm dần vào cuối thí 
nghiệm. Nhìn chung, giá trị DO trong các thí 
nghiệm đều thuộc ngưỡng phát triển tốt cho cá 
Măng sữa là từ 3,0 – 7,4 mg/L [11]. 

Hình 1. Biến động hàm lượng Ammonia tổng số.

Ở giai đoạn 15 ngày nuôi của TN1, NH3-N 
tích lũy ở mức 0,004 mg/L do lượng phân bón 
bổ sung trước đó. Sau đó với sự có mặt dồi dào 
của Oxi từ quá trình quang hợp, NH3-N dần 
chuyển hóa thành Nitrate làm nguồn dinh dưỡng 
cho tảo, giảm hàm lượng về mức 0,002 mg/L. 
Từ giai đoạn 60 ngày tuổi, NH3-N tăng dần do 
tích lũy mùn bã hữu cơ trong nước. Do cá sử 
dụng thức ăn tự nhiên, nên hàm lượng được 
kiểm soát ở mức tốt, cao nhất là 0,194 mg/L ở 
thời điểm kết thúc. Đối với TN2, KH có nồng 

độ NH3-N ban đầu là 0,006 mg/L nhưng CB và 
CN chỉ ở mức 0,001 và 0,002 mg/L. Sau đó, 
NH3

-N tăng mạnh nhất ở CN, đạt mức cao nhất 
là 0,248 mg/L sau 120 ngày nuôi. Nhìn chung, 
biến động NH3-N nằm trong khoảng 0,001 – 
0,248 mg/L, thấp hơn ngưỡng gây chết trung 
bình (LC50) trong 72 giờ của cá Măng sữa là 
0,88 – 1,43 mg/L [12]. 

Hàm lượng NO2 ổn định nhất ở 25 ppt của 
TN1. Giai đoạn 60 ngày, NO2 của 35 ppt tăng từ 
0,123 lên 0,235 mg/L, trong khi của 15 ppt lại 

Hình 2. Biến động hàm lượng Nitrite.
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giảm từ 0,131 xuống 0,118 mg/L. Quy luật này 
đảo ngược vào giai đoạn từ 75 đến 90 ngày, tạo 
thành đồ thị có hình chữ M như trên biểu đồ. Ở 
TN2, Nitrite ở CN tăng dần đều, từ 0,003 mg/L 
đến mức 0,265 mg/L sau 120 ngày. CB có mức 
tăng giảm đột ngột nhất, tăng cao đến 0,259 
mg/L vào 90 ngày, sau đó lại giảm rất mạnh 

xuống 0,133 mg/L vào 105 ngày. Nhìn chung, 
biến động NO2 khá phức tạp, gồm những giai 
đoạn tăng giảm với độ dốc khác nhau. Nguyên 
nhân do quá trình chuyển hóa NH3-N thành 
NO2 và NO2 thành NO3 chịu tác động của các 
yếu tố nhiệt độ, DO và độ mặn [13].

Hình 3 thể hiện hàm lượng NO3 ban đầu khá 

Hình 3. Biến động hàm lượng Nitrate.

cao ở TN1, do ao nuôi được bón phân trong 
giai đoạn chuẩn bị. Lần lượt là 0,175 mg/L, 
0,189 mg/L và 0,181 mg/L ở các nghiệm thức 
15 ppt, 25 ppt và 35 ppt. Sau đó NO3 giảm dần 
theo sự tăng trưởng của tảo, xen kẽ trong chiều 
hướng giảm là những giai đoạn tăng nhẹ do 
lượng phân bón bổ sung vào. Hàm lượng NO3 
ở TN2 dao động từ 0,001 – 0,292 mg/L. KH có 
hàm lượng ban đầu khá cao là 0,149 mg/L, do 
tích lũy từ lượng phân bón chuẩn bị ao trước 
đó. 2 nghiệm thức CB và CN, hàm lượng NO3 
ban đầu rất thấp, chỉ 0,002 và 0,001 mg/L, sau 
đó do quá trình biến dưỡng từ lượng thức ăn dư 
thừa, nên hàm lượng NO3 tăng dần, tuyến tính 
với thời gian nuôi. 
2. Tỉ lệ sống và tăng trưởng của cá Măng sữa

Tỉ lệ sống của cá Măng sữa trong TN1 lần 
lượt là 87,68%, 91,96% và 85,50% ở 15, 25 
và 35 ppt, trong đó khác biệt giữa 15 và 35 
ppt không có ý nghĩa. Tỉ lệ sống của TN2 thấp 
hơn, lần lượt là 83,80%, 79,69% và 79,33% ở 
KH, CB và CN, trong đó khác biệt giữa CB và 
CN không có ý nghĩa. Nguyên nhân tỉ lệ sống 
thấp hơn là do tác động của yếu tố mùa vụ, cá 
Măng sữa giai đoạn từ 9 tuần tuổi, có tỉ lệ sống 
khoảng 77% nếu nhiệt độ < 21ºC [14]. Trong 
khi vào thời điểm 60 ngày của TN2, nhiệt độ 
giảm xuống mức rất thấp khoảng 21ºC, do ảnh 

hưởng của rìa phía Nam áp cao lạnh lục địa, 
kết hợp với gió Đông Bắc ở khu vực nghiên 
cứu. Nghiên cứu của [15] cho thấy tỉ lệ sống 
của cá Măng sữa là 96% ở 10 ppt, và cùng 
93% ở 15 và 20 ppt. Tại Việt Nam, cá Măng 
sữa nuôi ghép với Tôm có tỉ lệ sống từ 78,3 – 
80,6%, ở độ mặn 14,1 – 19,7 ppt tại Sóc Trăng, 
và 82,5 – 92,5% ở độ mặn 15,3 – 25,6 ppt tại 
Trà Vinh [16]. Với mật độ thả 20 con/m2, nuôi 
trong 3 tháng ở các nghiệm thức bón phân và 
sử dụng thức ăn công nghiệp, cá có tỉ lệ sống là 
82,8% và 80,1% [8]. Nếu sử dụng thức ăn công 
nghiệp bằng máy tự động, tỉ lệ cho ăn vừa đủ 
nhu cầu là 1,5 – 1,6% trọng lượng cơ thể, tỉ lệ 
sống đạt mức khá cao là 95% [17]. Từ các kết 
quả trên có thể thấy, tỉ lệ sống trong thí nghiệm 
của chúng tôi nằm trong khoảng phân bố chung 
của nghề nuôi cá Măng sữa. 

Kết quả TN1 ở Bảng 3 cho thấy, cá Măng 
sữa tăng trưởng tốt nhất ở độ mặn 25 ppt, đạt 
319,1 g sau 120 ngày nuôi, tiếp theo là 35 ppt 
với 276,9 g và 15 ppt với 266,7 g. Kiểm định 
Oneway ANOVA cho thấy giá trị sig = 0,002, 
thể hiện sự khác biệt về tăng trưởng giữa các 
nghiệm thức có ý nghĩa. Tương đồng với kết 
quả của [18], trong cùng điều kiện nuôi sử dụng 
thức ăn tự nhiên, mật độ thả 1 con/m2, thời gian 
nuôi 100 ngày. Do kết quả chỉ tiêu thủy lý hóa 
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khá tương đồng, cho thấy độ mặn 25 ppt không 
gây tác động thúc đẩy, tạo sự khác biệt rõ rệt 
về nguồn thức ăn tự nhiên của cá so với 15 và 
35 ppt. Nên độ mặn 25 ppt được lựa chọn làm 
điều kiện để bố trí TN2. Ở TN2, cá tăng trưởng 
tốt nhất ở CN với 548,1 g, tiếp theo là CB với 
428,4 g và cuối cùng là KH với 411,7 g. Kiểm 
định sâu LSD cho thấy khác biệt tăng trưởng 
giữa 2 nghiệm thức KH và CB không có ý 
nghĩa. Khác biệt tăng trưởng giữa KH và CN, 
CB và CN có ý nghĩa, đúng với nghiên cứu của 
[19], cho thấy trọng lượng tăng thêm của thức 
ăn công nghiệp cao hơn, đạt 334,7 g, khác biệt 
có ý nghĩa so với thức ăn kết hợp là 232,8 g. 

Ở TN1, SGRw – 25 ppt trên tổng 120 ngày 
nuôi đạt cao nhất là 3,61, gần tương đương 
với kết quả của [18] là 3,67. Theo dõi số liệu 
SGRw mỗi 15 ngày thu mẫu cho thấy, SGRw – 
15 ppt biến động mạnh nhất, đạt mức cao nhất 
là 7,33 vào ngày 15, sau đó giảm dần về mức 
thấp nhất là 1,20 vào ngày 120. Từ giai đoạn 60 
ngày nuôi trở lên, SGRw – 35 ppt có giá trị cao 
hơn so với SGRw – 25 ppt, cho thấy cá Măng 
sữa càng lớn sẽ càng thích nghi dần với môi 
trường có độ mặn cao hơn. Ở TN2, SGRw đạt 
cao nhất ở CN với 3,90, 2 nghiệm thức KH và 
CB có cùng giá trị SGRw trên tổng 120 ngày 
nuôi là 3,65. Biến động SGRw theo chu kỳ 
thu mẫu ở TN2 nhìn chung ổn định hơn so với 
TN1. Giai đoạn 0 đến 15 ngày nuôi, SGRw của 
CB và CN là 6,77 và 6,96, thấp hơn so với KH 
là 8,06. Được giải thích là do thức ăn tự nhiên 
phù hợp nhất với tính ăn thụ động của cá giai 
đoạn này, cá chỉ ăn mồi ở tầng nổi, có sẵn trong 
tầm nhìn, kích thước nhỏ hơn 1 mm. Từ giai 

đoạn 30 ngày nuôi, SGRw – CN và SGRw – 
KH có tỉ lệ tăng trưởng khác nhau rõ rệt, đúng 
với kết quả nghiên cứu của [20], cho thấy thức 
ăn viên nổi chứa 37,4% protein thô giúp gia 
tăng năng suất nuôi cao hơn so với thức ăn tự 
nhiên. Từ giai đoạn 60 ngày nuôi, mặc dù KH 
đã chuyển sang thức ăn chế biến, tuy nhiên 
tăng trưởng SGRw của KH vẫn không bằng 
CB do cá đã quen tính ăn tự nhiên trước đó, 
khi bổ sung thức ăn chế biến, cá vẫn ăn thức 
ăn tự nhiên đang tiếp tục sinh trưởng trong ao 
nuôi. Như vậy, giai đoạn từ 0 – 30 ngày nuôi, 
cá sử dụng thức ăn tự nhiên tốt hơn thức ăn CB, 
đúng với kết quả nghiên cứu của [21]. Cá sử 
dụng thức ăn CB kém hơn thức ăn CN, được 
giải thích là do thức ăn CB dễ tan rã và nhanh 
chóng chìm xuống đáy, trong khi thức ăn CN 
có ưu điểm vừa tan chậm thành hạt rất mịn, 
vừa lơ lửng trong nước lâu hơn. Giai đoạn từ 
45 ngày nuôi, cá thích nghi tốt như nhau giữa 
thức ăn CB và thức ăn KH, kết quả cuối cùng 
không thấy sự khác biệt về tỉ lệ SGRw giữa 2 
loại hình thức ăn này.
3. Hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của nghề nuôi 
cá Măng sữa

Thông số chất lượng nước ở mật độ 1 con/
m2 cho thấy, cá Măng sữa duy trì chất lượng 
nước ao nuôi ở mức tốt. Cá có thể tận dụng 
thức ăn tự nhiên nên không có hiện tượng phú 
dưỡng, nước duy trì màu xanh nhạt, không xuất 
hiện cột bùn do hiện tượng sủi khí bùn đáy vào 
những ngày nắng nóng. Không có sự chênh 
lệch số liệu DO, pH, bất thường giữa ngày và 
đêm, cho thấy phiêu sinh thực vật đóng vai trò 
hệ đệm trong ao phát triển ở mức cân bằng. 

Bảng 3. Tỉ lệ tăng trưởng trọng lượng của cá Măng sữa

Thí 
nghiệm

Nghiệm 
thức

Chỉ tiêu theo dõi
Trọng lượng ban đầu (g) Trọng lượng kết thúc (g) SGRw (%/ngày)

TN1
15 ppt 5.2 ± 0.20a 266.7 ± 4.09a 3.27 ± 1.24a

25 ppt 5.1 ± 0.13a 319.1 ± 3.73b 3.61 ± 1.40b

35 ppt 5.4 ± 0.20a 276.9 ± 3.01c 3.28 ± 1.26a

TN2
KH 5.2 ± 0.18b 411.7 ± 4.49d 3.65 ± 1.28d

CB 5.4 ± 0.23b 428.4 ± 4.59d 3.65 ± 1.41d

CN 5.1 ± 0.16b 548.1 ± 4.77e 3.90 ± 1.51e

Các giá trị trong cùng một cột, thuộc cùng một hàng TN1 hoặc TN2 có ký tự a, b, c, d, e, giống nhau thể hiện khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05).
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Trong suốt vụ nuôi ở cả TN1 và TN2, ao nuôi 
không phải thay nước toàn bộ lần nào. TN1 
thực hiện từ tháng 06 – 09/2018, do trời có mưa 
ở những tháng đầu vụ nên phải dùng bơm hút 
bớt nước mặt. Từ giai đoạn giữa tháng 08 đến 
thời điểm thu hoạch, trời nắng nóng nên phải 
lấy thêm nước biển đồng thời bơm thêm nước 
giếng, nhằm điều chỉnh độ mặn đúng theo điều 
kiện thí nghiệm. Đối với TN2, do thời tiết thuận 
lợi hơn, không có mưa lớn cũng như nắng nóng 
cực hạn, nên ao nuôi chỉ bổ sung nước 2 lần 
trong suốt kỳ nuôi. Do ao nuôi ở vị trí thuận 
lợi, việc lấy thêm nước thụ động theo mức triều 
dâng, việc tháo cạn nước trước khi thu hoạch 
qua hệ thống ván phai rất chủ động, nên chi 
phí năng lượng bơm thay nước trong TN2 được 
xem như bằng 0. Nhìn chung, việc duy trì ao 
nuôi cá Măng sữa khá đơn giản, không đòi hỏi 
am hiểu kỹ thuật, bất cứ ai cũng có thể quản lý 
tốt ao nuôi. Đặc điểm này cho thấy nghề nuôi 
đạt hiệu quả về mặt kỹ thuật, có thể thực hành 
nuôi tốt trong giới hạn nguồn lực hộ gia đình. 

Từ tỉ lệ sống và trọng lượng trung bình, cho 
thấy cá Măng sữa nuôi bằng thức ăn CN đạt 
năng suất cao nhất là 4.308 kg/ha/vụ, thức ăn 
KH đạt 3.406 kg/ha/vụ, cao hơn so với nuôi 
hoàn toàn bằng thức ăn CB là 3.406 kg/h/vụ. 

Như vậy, mặc dù SGRw - CB cao hơn so với 
SRGw - KH, nhưng cuối cùng năng suất của 
KH lại cao hơn so với CB. Kết quả này liên 
quan đến khác biệt tỉ lệ sống giữa các nghiệm 
thức, từ đó có thể thấy thức ăn tự nhiên đóng 
vai trò rất quan trọng, trong việc cung cấp chế 
độ dinh dưỡng cân bằng, gia tăng khả kháng 
bệnh của cá Măng sữa ở giai đoạn từ khoảng 
45 đến 165 ngày tuổi. Tuy nhiên, nếu chỉ nuôi 
hoàn toàn bằng thức ăn tự nhiên thì năng suất 
lại khá thấp, chỉ đạt cao nhất là 2.888 kg/ha/vụ 
ở 25 ppt.

Để đánh giá hiệu quả kinh tế, lập bảng tính 
tổng chi phí cho từng thí nghiệm nuôi. Dữ liệu 
đầu vào gồm (1) đơn giá cá giống là 3.000 vnđ/
con; (2) thức ăn tính theo tỉ lệ cho ăn 4% trọng 
lượng cơ thể, ngày cho ăn 2 lần, đơn giá thức 
ăn công nghiệp là 14.000 vnđ/kg, thức ăn chế 
biến là 8.000 vnđ/kg; thức ăn tự nhiên ước tính 
10.000.000 vnđ cho tổng lượng phân bón toàn 
vụ; (3) vôi bột cải tạo ao tính theo tỉ lệ 2.000 
kg/ha; (4) Năng lượng điện tiêu thụ 0,5 kWh/
ngày cho hoạt động bơm nước. Giả định thuốc 
và hóa chất, lãi vay, chi phí thuê ao bằng 0. 
Kết quả tổng chi phí thể hiện như trong Bảng 
4 như sau:

Bảng 4. Chi phí sản xuất của các điều kiện nuôi cá Măng sữa (vnđ/ha/vụ)

15 25 35 KH CB CN
Cá giống 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Thức ăn 10.000.000 10.000.000 10.000.000 15.080.000 20.160.000 35.280.000
Vôi bột 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000

Khấu hao 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Nhân công 
thu hoạch 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Năng lượng 105.714 105.714 105.714 0 0 0
Lao động 12.000.000 12.000.000 12.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000
Chi khác 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Tổng 60.335.714 60.335.714 60.335.714 77.330.000 82.408.000 97.530.000

Từ Bảng 4, có thể tính tỉ lệ doanh thu/chi 
phí để đánh giá hiệu quả kinh tế cho từng thí 
nghiệm nuôi cá Măng sữa, thể hiện như trong 
Bảng 5 sau:

Kết quả cho thấy nuôi cá Măng sữa bằng 
thức ăn CN mang lại thu nhập cao nhất, đạt 

160.950.000 vnđ/ha/vụ nuôi 120 ngày. Nuôi 
cá Măng sữa sử dụng thức ăn TN ở độ mặn 
15 và 35 ppt có mức thu nhập thấp nhất, đạt 
54.244.286 vnđ/ha và 55.694.286 vnđ/ha/vụ. 
Do tỉ lệ doanh thu/chi phí đều lớn hơn 1, nên 
có thể kết luận nuôi cá Măng sữa ở vùng biển 
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Đông nam Việt Nam đạt hiệu quả về mặt kinh 
tế, tương tự kết quả nghiên cứu tại Indonesia 
[8]. Nếu tận dụng được lao động nhàn rỗi trong 
gia đình, không tốn chi phí thuê lao động ngoài, 
thì thu nhập thực tế của hộ nuôi thực tế còn 
cao hơn so với mức đã tính. Xét 2 nghiệm thức 
KH và CN, mặc dù thu nhập của CN cao hơn 
KH, nhưng tỉ lệ doanh thu/chi phí lại gần tương 
đương nhau là 2,65 so với 2,64. Như vậy, nếu 
xét lượng doanh thu đạt được trên cùng lượng 
chi phí đầu tư, thì nuôi bằng thức ăn KH đạt 
hiệu quả cao hơn so với thức ăn CN, ít rủi ro do 
lượng vốn bỏ ra thấp hơn.
VI. KẾT LUẬN

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy cá Măng 
sữa là đối tượng rất dễ nuôi, ít bị bệnh, không 
tốn nhiều công chăm sóc, dễ triển khai trên ao 
đất trong các điều kiện nước lợ. Cá có tỉ lệ sống 
cao, từ 79,33 – 91,96%, tăng trưởng sau 120 

ngày nuôi cao nhất đạt 543 g khi cho ăn thức 
ăn CN 42% protein với tỉ lệ 4% trọng lượng, 
ở mật độ thả 1 con/m2. Tỉ lệ doanh thu/chi phí 
đạt 2,64 ở điều kiện nuôi sử dụng thức ăn kết 
hợp giữa thức ăn tự nhiên 60 ngày đầu, bổ sung 
thức ăn chế biến 60 ngày sau. Đây là hình thức 
nuôi nên phát huy trong phát triển nghề nuôi 
cá Măng sữa ở vùng biển Đông nam Việt Nam. 
Ngoài yêu cầu lượng vốn bỏ ra thấp, không yêu 
cầu công chăm sóc ở giai đoạn 60 ngày đầu, 
thức ăn KH còn giúp tận dụng nguồn thức ăn tự 
nhiên, hạn chế phú dưỡng thông qua kiểm soát 
mật độ phiêu sinh thực vật trong nước nuôi. 
Để nuôi bằng thức ăn công nghiệp đạt hiệu quả 
kinh tế cao, cần tăng mật độ nuôi, kết hợp các 
biện pháp kỹ thuật trong quản lý, chăm sóc ao 
để tăng sản lượng. Tăng cỡ cá thu hoạch lên 
ít nhất 6 tháng/vụ nuôi để tăng giá bán, thì có 
thể tăng tỉ lệ RC đạt mức 4,6 như nghề nuôi cá 
Măng sữa tại Indonesia [8].

Bảng 5. Tỉ lệ doanh thu/chi phí của các điều kiện nuôi cá Măng sữa (vnđ/ha/vụ)

Thí nghiệm
Năng suất

(kg/ha)
Doanh thu*

(vnđ/ha)
Chi phí
(vnđ/ha)

Lợi nhuận
(vnđ/ha)

Doanh thu/
Chi phí

15 ppt 2.292 114.600.000 60.335.714 54.244.286 1,90
25 ppt 2.888 144.400.000 60.335.714 84.044.286 2,39
35 ppt 2.321 116.050.000 60.335.714 55.694.286 1,92

KH 3.406 204.360.000 77.330.000 127.030.000 2,64
CB 3.371 202.260.000 82.408.000 119.852.000 2,45
CN 4.308 258.480.000 97.530.000 160.950.000 2,65

* Doanh thu được tính theo đơn giá 50.000 vnđ/kg cho cỡ cá 3 – 4 con/kg, đơn giá 60.000 vnđ/kg cho cỡ cá 2 – 3 con/kg.
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